
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /STTTT-TTCNTT 
V/v hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê 

duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin  

    Quảng Bình, ngày        tháng 6 năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 509/UBND-NCVX ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông 

tin theo cấp độ; Công văn số 1086/UBND-NCVX ngày 14/6/2024 của UBND 

tỉnh về việc rà soát, xây dựng, thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin trên địa bàn tỉnh. 

 Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương 

tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, đúng thời hạn các nhiệm vụ UBND tỉnh 

giao tại Công văn số 509/UBND-NCVX, trong đó khẩn trương thực hiện một số 

nội dung sau:  

1. Tổ chức rà soát các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý để xây 

dựng, trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ theo hướng dẫn chi tiết 

tại Phụ lục kèm theo Công văn này. Cần lưu ý: 

- Yêu cầu bắt buộc phải xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ 1 đối với Hệ 

thống mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, trường hợp cơ quan, đơn vị 

trực tiếp quản lý, vận hành thêm các hệ thống thông tin như: Hệ thống phần 

mềm nội bộ dùng riêng, Hệ thống phần mềm/Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Hệ 

thống camera giám sát... thì nghiên cứu, xác định cấp độ theo quy định tại 

Chương II Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

- Các tệp Mẫu hồ sơ đề xuất cấp độ 1, 2, 3 và Sổ tay hướng dẫn tuân thủ 

quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp 

độ của Bộ Thông tin và Truyền thông được gửi đính kèm Công văn này. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị đã trình thẩm định hoặc phê duyệt hồ sơ đề 

xuất cấp độ nhưng chưa tuân thủ các quy định, hướng dẫn tại Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP, Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT và hướng dẫn chi tiết tại 

Công văn này thì đề nghị tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt lại theo đúng 

quy định, hướng dẫn. 
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Thông tin liên hệ, phối hợp: Ông Bùi Minh Đức, Phó Giám đốc Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông; điện thoại: 0934810668; email: ducbm.stttt@quangbinh.gov.vn. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng CĐS; 

- Lưu: VT, TTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Ngọc 
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Phụ lục. 

HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CẤP ĐỘ AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 (Kèm theo Công văn số          /STTTT-TTCNTT ngày       /6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

I. Xác định các chủ thể có liên quan đến Hệ thống thông tin 

STT Chủ thể 
Căn cứ pháp lý 

để xác định 
Hướng dẫn nhập trong hồ sơ đề xuất cấp độ Ghi chú 

1 
Chủ quản hệ thống 

thông tin  

Khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP 

và Điều 4 

Thông tư số 

12/2022/TT-

BTTTT 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản 

lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin: 

- Mặc định: UBND tỉnh là chủ quản hệ thống 

thông tin của các hệ thống thông tin do các đơn 

vị (bao gồm đơn vị tham mưu, đơn vị hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh 

nghiệp nhà nước) thuộc phạm vi quản lý làm 

chủ đầu tư 

- Trường hợp xác định cơ quan có thẩm quyền 

quyết định đầu tư dự án xây dựng, thiết lập, 

nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin là chủ 

quản hệ thống thông tin, phải bảo đảm cơ 

quan, tổ chức được giao chủ quản hệ thống 

thông tin có đủ năng lực để thực thi đầy đủ 

các quy định tại Điều 20 Nghị định 

85/2016/NĐ-CP, được UBND tỉnh quyết 

định là chủ quản hệ thống thông tin. 

Hướng dẫn chi tiết tại 

Mục 1 Chương 2 Sổ tay 

hướng dẫn tuân thủ quy 

định pháp luật và tăng 

cường bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo 

cấp độ của Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

2 Đơn vị vận hành hệ Khoản 3 Điều 3 Đơn vị vận hành hệ thống thông tin là cơ quan, Hướng dẫn chi tiết tại 
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thống thông tin Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP 

và Điều 5 

Thông tư số 

12/2022/TT-

BTTTT 

tổ chức được chủ quản hệ thống thông tin giao 

nhiệm vụ vận hành hệ thống thông tin: Cụ thể 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp 

quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thông tin 

được xác định là Đơn vị vận hành hệ thống 

thông tin. 

Mục 3 Chương 2 Sổ tay 

hướng dẫn tuân thủ quy 

định pháp luật và tăng 

cường bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo 

cấp độ của Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

3 
Đơn vị chuyên trách về 

an toàn thông tin  

Khoản 5 Điều 3 

Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP 

Đơn vị có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an 

toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin: 

- Sở Thông tin và Truyền thông là Đơn vị 

chuyên trách về an toàn thông tin của UBND 

tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn 

thông tin đối với các hệ thống thông tin mà 

UBND tỉnh là chủ quản hệ thống thông tin. 

- Đối với trường hợp xác định UBND tỉnh 

không phải là chủ quản hệ thống thông tin, đơn 

vị chuyên trách về an toàn thông tin được chỉ 

định phải bảo đảm có năng lực để thực thi các 

quy định tại Điều 21 Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP. 

Hướng dẫn chi tiết tại 

Mục 2 Chương 2 Sổ tay 

hướng dẫn tuân thủ quy 

định pháp luật và tăng 

cường bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo 

cấp độ của Bộ Thông tin 

và Truyền thông 
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II. Xác định cấp độ hệ thống thông tin 

Xác định cấp độ hệ thống thông tin theo quy định tại Chương II Nghị định số 85/2016/NĐ-CP. 

III. Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin 

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT, hồ sơ đề 

xuất cấp độ bao gồm: 

(1) Văn bản trình thẩm định theo mẫu tại Phụ lục của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP. 

 (2) Tài liệu thuyết minh hồ sơ đề xuất cấp độ gồm các thành phần sau đây: 

- Mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin; 

- Thuyết minh về việc đề xuất cấp độ; 

- Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng; 

 (3) Tài liệu thiết kế hệ thống thông tin: Tùy thuộc vào hình thức đầu tư, tài liệu thiết kế hệ thống thông tin là một trong các tài 

liệu sau đây: 

- Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống thông tin: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế cơ 

sở thuộc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin hoặc đề cương và dự toán chi tiết; 

- Đối với hệ thống thông tin đang vận hành: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế chi tiết hoặc kế hoạch thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin hoặc đề cương và dự toán chi tiết đã được phê duyệt; 

 (4) Dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn thông tin hoặc Quy chế bảo đảm an toàn thông tin đã được cấp có thẩm quyền ban hành. 

IV. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin  

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin được quy định tại Điều 12 Nghị 

định số 85/2016/NĐ-CP như sau: 

STT 

Cấp độ hệ 

thống thông 

tin  

Chủ thể trình thẩm 

định, phê duyệt 

Cơ quan thẩm 

định (là Đơn vị 

chuyên trách 

Cơ quan phê duyệt Ghi chú 
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về an toàn 

thông tin) 

A. Trường hợp UBND tỉnh là Chủ quản hệ thống thông tin 

1 Cấp độ 1 

- Sở, ban, ngành 

- UBND cấp huyện 

- UBND cấp xã 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

 

2 Cấp độ 2 
- Sở, ban, ngành 

- UBND cấp huyện 
 

3 Cấp độ 3 
- Sở, ban, ngành 

- UBND cấp huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
UBND tỉnh  

B. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương được UBND tỉnh giao làm Chủ quản hệ thống thông tin 

1 Cấp độ 1 
- Sở, ban, ngành 

- UBND cấp huyện 

Đơn vị chuyên 

trách về an toàn 

thông tin của 

Chủ quản hệ 

thống thông tin 

Đơn vị chuyên trách về an 

toàn thông tin của Chủ quản 

hệ thống thông tin 

Quá trình tổ chức thẩm 

định cần lấy ý kiến 

chuyên môn của Sở 

Thông tin và Truyền 

thông (là đơn vị chuyên 

trách an toàn thông tin 

của UBND tỉnh) 

2 Cấp độ 2 
- Sở, ban, ngành 

- UBND cấp huyện 

3 Cấp độ 3 
- Sở, ban, ngành 

- UBND cấp huyện 

Đơn vị chuyên 

trách về an toàn 

thông tin của 

Chủ quản hệ 

thống thông tin 

- Sở, ban, ngành 

- UBND cấp huyện 

 Lưu ý: Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Chương 5 Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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